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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 – 2025 

Lớp: 24QTM2-K18 Tuần lễ  từ ngày 10/02/2025 đến ngày 28/06/2025 

 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 7:30 

  

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 1A 

 

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 1A 

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2B 

  

Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 1A 

 

Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 1A 

Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2B 

     

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2A 

     

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2A 

 NGHỈ TRƯA 

CHIỀU 

Từ 13:00 

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.6 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2A 

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.6 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2B 

Sinh hoạt CN  

Phòng G2.1 

N H Phước 

10/02-28/06/25 

  

Thiết bị mạng 

4 giờ - Phòng G2.6 

V H Phương 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2A 
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Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.5 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2A 

Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.6 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2B 

   

Lắp ráp cài đặt 

4 giờ - Phòng G2.6 

V H Phương 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2A 

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2B 

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 1A 

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2A 

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 2B 

Mạng CB 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

10/02- 19/04/25 

Nhóm 1A 

 

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2B 

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 1A 

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2A 

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 2B 

TKXD Mạng Lan 

4 giờ - Phòng G2.6 

N Q Cường 

21/04- 28/06/25 

Nhóm 1A 

 

CĐ QT Windows 

4 giờ - Phòng G2.1 

N H Phước 

10/02- 28/06/25 

Nhóm 1A 

CĐ QT Windows 

4 giờ - Phòng G2.1 

N H Phước 

10/02- 28/06/25 

Nhóm 2A 

CĐ QT Windows 

4 giờ - Phòng G2.1 

N H Phước 

10/02- 28/06/25 

Nhóm 2B 

   

 

Ghi chú:  Lớp 24QTM2 – K18: Quản trị mạng máy tính 2 chia thành 3 nhóm(Nhóm 1, Nhóm 2A, Nhóm 2B) theo danh sách 

 

Ngày       tháng 01 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN NGỌC HẠNH 

Ngày       tháng 01 năm 2025 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN ĐẮC HIỂN 

Ngày       tháng 01 năm 2025 

TRƯỞNG KHOA CNTT 

 

(Đã ký) 

 

 
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 

 


